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Bài 1:    

a)    Hãy tìm những từ đồng nghĩa với từ chết. 

b)   Trong số những từ vừa tìm được, từ nào có thể thay thế được từ chết trong câu văn sau: Chiếc 
ô tô bị chết máy. 

c)   Từ nào sau đây: “nhai, nhá, ăn, chở” có thể điền vào chỗ trống  cho cả hai câu sau: 

     - Tàu vào cảng ........than. 

     - Em bé đang........... cơm. 

Bài 2: 
a) So sánh nghĩa của từ quả và trái trong hai ví dụ sau: 

– Rủ nhau xuống biển mò cua 
Đem về nấu quả me chua trên rừng 

(Trần Tuấn Khải) 
– Chim xanh ăn trái xoài xanh, 
Ăn no tắm mát đậu cành cây đa. 

(Ca dao) 
b) Nghĩa của từ bỏ mạng và hi sinh trong hai câu dưới đây có chỗ nào giống và khác nhau? 

– Trước sức tấn công như vũ bão và tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời của nghĩa quân 
Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đã bỏ mạng. 

– Công chúa Ha-ba-na đã hi sinh anh dũng, thanh kiếm vẫn cầm tay. 
(Truyện cổ Cu-ba) 

 
Bài 3: Cho đoạn thơ: 

                " Trên đường cát mịn một đôi 

                 Yếm đỏ khăn thâm trẩy hội chùa 

                  Gậy trúc dát bà già tóc bạc 

                  Tay lần tràn hạt miệng nam mô" 

                                                (Nguyễn Bính) 

a) Tìm từ đồng nghĩa với các từ in đậm. 

b) Đặt câu với các từ em vừa tìm được. 

Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn về chủ đề về nhà trường, có sử dụng các từ đồng nghĩa.  
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Bài 1:  

a) Những từ đồng nghĩa với từ chết: mất, về cõi vĩnh hằng, từ trần, hai năm mươi về già quy tiên, 
tắt… 

b) Trong số những từ vừa tìm được, từ “tắt” có thể thay thế được từ chết trong câu văn sau: Chiếc 
ô tô bị tắt máy. 

c) Từ nào sau đây: “nhai, nhá, ăn,chở” có thể điền vào chỗ trống  cho cả hai câu sau: 

     - Tàu vào cảng chở than. 

     - Em bé đang ăn cơm. 

Bài 2: 

a) Hai từ này đồng nghĩa hoàn toàn với nhau, có thể thay thế được cho nhau trong văn cảnh. 

b) Hai từ đã cho: 
– Giống nhau: đều dùng để chỉ cái chết. 
– Khác nhau: về sắc thái biểu cảm (từ hi sinh chỉ cái chết đáng tôn trọng, ngược lại từ bỏ 

mạng thường dùng để chỉ cái chết của những kẻ xấu xa) 
Hai từ này tuy cũng có những nét nghĩa tương đồng nhưng có những trường hợp không thể thay 
thế được cho nhau. 
Bài 3:                 

a) Tìm từ đồng nghĩa: đỏ - thắm, đen – thâm, bạc – trắng 

b) HS chú ý đặt câu cho đúng sắc thái.  

Bài 4: 

Tham khảo đoạn văn:       

Trường học, là nơi chúng ta học được biết bao điều. Nơi đây có thầy cô, những người 
truyền lửa, cho chúng ta biết bao nhiêu kiến thức, dạy dỗ chúng ta khôn lớn, trưởng thành. Đây 
còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm tuyệt vời bên bạn bè, những tháng ngày học bài, ôn bài, nô đùa 
mỗi giờ ra chơi. Trường học như cái nôi, đón chúng ta từ tay ba mẹ, dạy chúng ta thế nào là cuộc 
đời, dạy ta cách làm người, đạo đức, nhân phẩm, tính cách, trí tuệ. Những chùm phượng vĩ đỏ 
rực, những trang sách trắng mực đen, những người bạn tri kỉ,... tất cả sẽ giúp chúng ta có những 
tháng ngày học trò vô tư, vô lo. Dù mai này lớn khôn, nhưng kí ức học trò, công ơn dạy dỗ của 
thầy cô luôn khắc sâu trong lòng mỗi học sinh. 

=> Từ đồng nghĩa: khôn lớn, trưởng thành, lớn khôn 
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